
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  

Số:             /SYT-NVYD     Kon Tum, ngày     tháng 5 năm 2021 
  

V/v hướng dẫn cách ly y tế 

phòng chống dịch COVID-19 
 

 

Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân, BCĐ PCD COVID-19 

   các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-

19”;  

Căn cứ Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập 

trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng 

chống dịch COVID-9; 

Căn cứ Công văn số 488/UBND-KGVX ngày 06/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch 

COVID-19; Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1456/UBND-

KGVX ngày 08/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án, chỉ định cách 

ly y tế đối tượng tiếp xúc hoặc từ vùng dịch trong nước về địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế hướng dẫn đối tượng cách ly y tế và xét nghiệm SAR-CoV-2 

trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau: 

1. Đối tượng cách ly y tế và chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 

1.1. Thời gian kiểm soát yếu tố dịch tễ được tính trước 14 ngày (kể từ 

ngày xuất hiện ca COVID-19 cộng đồng) và kết thúc sau 14 ngày (kể từ ngày có 

ca COVID-19 cộng đồng cuối cùng) hoặc sớm, muộn hơn tùy thuộc vào sự kiểm 

soát nguồn lây của địa phương có ca COVID-19 cộng đồng (giao Sở Y tế quyết 

định).  

1.2. Cách ly tại cơ sở y tế + xét nghiệm theo chỉ định của Bác sỹ: Áp 

dụng đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ + có một trong các triệu chứng 

của COVID-19 (sốt; ho; đau họng; khó thở; mệt mỏi, đau người, ớn lạnh; giảm 

hoặc mất vị giác, khứu giác; hoặc viêm phổi…).  

1.3. Cách ly tập trung 21 ngày + theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày + xét 

nghiệm SARS-CoV-2 04 lần (vào ngày thứ 1, 14 và 20 của thời gian cách ly tập 

trung và ngày thứ 7 của thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung; 
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có thể chỉ định thêm1 những lần khác tùy thuộc vào yếu tố nguy cơ). Áp dụng 

đối với các trường hợp sau:  

- Các trường hợp tiếp xúc vòng 1 (người tiếp xúc gần với ca bệnh xác 

định; theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT) không có các triệu chứng COVID-19.  

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các thôn (hoặc tương đương hoặc 

khu vực phong tỏa2) có ca COVID-19 trong cộng đồng.  

- Người nhà, người bệnh về địa bàn tỉnh có đến/ở tại các khoa, phòng có 

ca COVID-19 khi chưa được kiểm soát của các cơ sở khám chữa bệnh hoặc có 

liên quan trực tiếp (nếu người bệnh đang tiếp tục quá trình điều trị sau ra viện thì 

cách ly tại cơ sở y tế; nếu cơ sở khám chữa bệnh có phong tỏa thì áp dụng theo 

khu vực phong tỏa).  

1.4. Cách ly tại nhà + xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 07 của cách ly (có 

thể chỉ định thêm những lần khác tùy thuộc vào yếu tố nguy cơ). Áp dụng đối 

với các trường hợp sau:  

- Các trường hợp tiếp xúc vòng 2 (người tiếp xúc với người tiếp xúc gần; 

theo Quyết định số 3468/QĐ-BYT) không có các triệu chứng COVID-19.  

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các xã (hoặc tương đương) có ca 

COVID-19 trong cộng đồng (trừ địa bàn đã cách ly tập trung).  

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các địa phương có nguy cơ cao với 

COVID-19 (địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg).  

- Người nhà, người bệnh về địa bàn tỉnh có đến/ở tại các khoa, phòng 

khác của cơ sở khám chữa bệnh có khoa, phòng có ca COVID-19 khi chưa được 

kiểm soát (nếu người bệnh đang tiếp tục quá trình điều trị sau ra viện thì cách ly 

tại cơ sở y tế).  

1.5. Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc tại cơ sở y tế gần nhất và tự theo dõi 

sức khỏe tại nhà 14 ngày + có thể chỉ định xét nghiệm trường hợp nguy cơ cao. 

Áp dụng đối với các trường hợp sau: 

- Người về địa bàn tỉnh có đến/ở/về từ các huyện (hoặc tương đương) có 

ca COVID-19 trong cộng đồng (trừ địa bàn đã cách ly tập trung).  

- Người không có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định mà chỉ liên quan tại 

các sự kiện tập trung đông người có ca COVID-19.  

* Nội dung tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày: Thực hiện nghiêm yêu 

cầu phòng chống dịch COVID-19 theo 5K của Bộ Y tế; thường xuyên đeo khẩu 

trang, vệ sinh tay và vệ sinh nhà cửa bằng dung dịch sát khuẩn; hạn chế đi lại, 

hạn chế tiếp xúc, khi cần tiếp xúc phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 01 m; 

không tham dự, không tổ chức liên hoan, ăn uống... đông người; tuyệt đối không 

tham gia các sự kiện tập trung đông người; cài đặt, mở ứng dụng truy vết 

(Bluezone) và ghi Nhật ký tiếp xúc trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe tại 

nhà; tự theo dõi sức khỏe và chủ động thông báo tình trạng sức khỏe cho cơ sở y 

                                           
1 Công văn số 805/SYT-NVYD ngày 02/302021 của Sở Y tế về việc cho chủ trương một số nội dung trong công tác phòng chống dịch 

COVID-19. 
2 Khu vực phong tỏa: Chỉ áp dụng khi có địa chỉ rõ ràng như chung cư; khách sạn; bệnh viện; khu vực có giới hạn rõ ràng của khu phố, 
đường phố... 
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tế gần nhất hàng ngày; nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, 

ớn lạnh, mất vị giác thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.  

1.6. Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc: Áp dụng đối với người về địa bàn 

tỉnh có đến/ở/về từ tỉnh (hoặc tương đương) có ca COVID-19 cộng đồng.  

Chuyển tiếp: Các huyện, thành phố rà soát các trường hợp đang cách ly y 

tế trên địa bàn để tổ chức thực hiện theo đúng đối tượng như trên và chỉ định xét 

nghiệm kịp thời. 

2. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện khẩn 

trương và nghiêm túc vai trò trách nhiệm của mình trong việc đề nghị áp dụng 

hoặc yêu cầu các Trưởng trạm y tế đề nghị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo 

thẩm quyền (được quy định tại Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 

của Chính phủ và các văn bản liên quan) có cơ sở để BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 các cấp xem xét quyết định. 

3. Sở Y tế cập nhật và thông báo liên tục, kịp thời thông tin về địa 

phương, địa điểm của các ca COVID-19 trong cộng đồng để các cơ quan, đơn vị 

biết, áp dụng.  

Tuy nhiên, vì thông tin cụ thể về địa phương, địa điểm của các ca 

COVID-19 trong cộng đồng khá hạn chế (cần có thời gian để thu thập, xác minh 

và khẳng định), cho nên để ngăn chặn kịp thời nguồn lây nhiễm COVID-19 trên 

địa bàn, ngoài những địa phương, địa điểm theo thông báo của Sở Y tế, đề nghị 

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã khẩn 

trương tiến hành ngay việc cách ly tập trung/cách ly tại nhà các đối tượng theo 

đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố hoặc Trưởng trạm y tế 

xã, phường, thị trấn. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động thu thập 

thông tin các ca COVID-19 cộng đồng và thông tin kịp thời đến Giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện, thành phố để có cơ sở đề nghị áp dụng ngay lập tức biện 

pháp cách ly y tế, kịp thời ngăn chặn nguồn lây (không chờ văn bản chính thức 

của Sở Y tế); kịp thời tham mưu cho Sở Y tế ban hành văn bản cập nhật liên tục 

và thông báo đối tượng áp dụng biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. 

Công văn này thay thế cho Công văn số 399/SYT-NVYD ngày 

29/01/2021 của Sở Y tế và sẽ được Sở Y tế thường xuyên cập nhật phù hợp với 

diễn biến dịch COVID-19 trong nước và trên địa bàn. 

Sở Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; BCĐ phòng 

chống dịch COVID-19 các cấp; các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



 

 

CẬP NHẬT: 09 h 00 , ngày 09 / 5 / 2021 

Phụ lục 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số …./SYT-NVYD ngày …/…/2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
_____________________ 

 

TT TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 

1 HÀ NAM Lý Nhân 

Xã Đạo Lý 
Thôn Quan Nhân 

22/4/2021 

 
 

Thôn Thọ Lão 

Xã Chân Lý 

Thôn Phú Lư 

Thôn 1 Phú Trương 

Thôn 5 Đồng Yên 

Xã Bắc Lý 
Thôn Cầu Không 

Thôn Nội Đọ 

Xã Thuỵ Lôi Thôn Gốm 

2 
VĨNH 

PHÚC 

TP Phúc Yên 
Phường Hùng Vương BVĐK KV Phúc Yên 03/5/2021  

Khu đô thị Đồng Sơn Quán Bar Sunny 23/4/2021  

TP Vĩnh Yên 

Xã Thanh Trù Quán Hải sản Ngon 23/4/2021  

Phường Liên Bảo 
TT Chăm sóc sức khoẻ Hoa Sen 23/4/2021  

Phố Đồng Tum 26/4/2021  

Phường Khai Quang Khu phố Vinh Thịnh 26/4/2021  

 Toàn thành phố Vĩnh Yên 07/5/2021 21/5/2021 

Huyện Bình 

Xuyên 

Xã Tân Phong Thôn Tiền Phong 04/5/2021  

Xã Sơn Lôi Công ty Gạch men Vinatop, thôn Lương Câu 

 

23/4/2021 

 

 

Huyện Yên Lạc Xã Đồng Văn Thôn Báo Văn 1 23/4/2021  

3 YÊN BÁI 

Huyện Trấn Yên Xã Việt Cường Thôn 3B 01/5/2021  

Thị xã Nghĩa Lộ 
Phường Tân An 

Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4 01/5/2021 07/5/2021 

Khách sạn Bảo Yến 25/4/2021  

Phường Pú Trạng Khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 01 27/4/2021 07/5/2021 

TP Yên Bái  Toàn thành phố 03/5/2021  

4 
HƯNG 

YÊN 

Huyện Phù Cừ Xã Tiên Tiến Thôn Hoàng Xá 29/4/2021  

Thị xã Mỹ Hào Phường Nhân Hoà Tổ dân phố Nguyễn Xá 28/4/2021  

Huyện Yên Mỹ Xã Tân Lập Công ty may Châu Á 28/4/2021  
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TT TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 

Huyện Khoái 

Châu 
Xã Đông Ninh Thôn Tử Lý 28/4/2021  

5 
ĐÀ 

NẴNG 

Quận Hải Châu 
Phường Bình Hiên Khách sạn Phú An, số 48 Đường 2 tháng 9 28/4/2021  

Phường Thuận Phước Đường Đống Đa 16/4/2021  

Quận Sơn Trà Phường Phước Mỹ Chợ Phước Mỹ 04/5/2021  

 Phường An Hải Tây Đường An Trung 28/4/2021  

Quận Thanh Khê 

Phường Thạc Gián Bệnh viện Hoàn Mỹ 02/5/2021  

Phường Chính Gián Đường Thái Thị Bôi 28/4/2021  

Phường Tam Thuận Tổ 50 28/4/2021  

Quận Cẩm Lệ Phường Hoà Xuân Đường Hoàng Thế Thiện 28/4/2021  

Quận Ngũ hành 

Sơn 
Phường Mỹ An Đường An Thượng 32 28/4/2021  

6 
QUẢNG 

NAM 
TP Hội An Phường Cẩm An Đường Nguyễn Phan Vinh 19/4/2021  

7 HÀ NỘI 

Quận Hoàng Mai 
Phường Thịnh Liệt Tòa chung cư Viễn Đông Star, số 1 đường Giáp Nhị 23/4/2021  

Phường Mai Động Tòa Park 10 KĐT Time City 01/5/2021  

Quận Hai Bà 

Trưng 
Phường Nguyễn Du Ngõ 94 Bùi Thị Xuân 23/4/2021  

Quận Bắc Từ 

Liêm 
Phường Phúc Diễn Ngõ 86 Phú Kiều 29/4/2021  

Huyện Đông Anh 
Xã Việt Hùng Thôn Lỗ Giao 22/4/2021  

Xã Kim Chung Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 14/4/2021 05/5/2021 

Huyện Thanh Trì 
Xã Tam Hiệp Bệnh viện K cơ sở 2 27/4/2021 07/5/2021 

Xã Tân Trì Bệnh viện K cơ sở 3 27/4/2021 07/5/2021 

Quận Hoàng 

Kiếm 

Phường Hàng Bông Bệnh viện K cơ sở 1, số 43 Quán Sứ 27/4/2021 07/5/2021 

Phường Phan Chu trinh Bệnh viện K cơ sở 1, số 9A-9B Phan Chu Trinh 27/4/2021 07/5/2021 

Huyện Sóc Sơn Xã Mai Đình Thôn Nội Phật 03/5/2021  

 Xã Việt Long Thôn Tân Long 03/5/2021  

Huyện Thường 

Tín 
Xã Tô Hiệu 

Thôn Đông Duyên 29/4/2021  

Thôn An Duyên 29/4/2021  

Phố Tía, thôn Tử Dương 29/4/2021  
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TT TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 

Huyện Gia Lâm Xã Kim Sơn Thôn Giao Tự, Thôn Giao Tất, Thôn Linh Quy Đông 27/4/2021  

Huyện Phúc Thọ Xã Hiệp Thuận Thôn Hiệp Lộc 3 04/5/2021  

8 
TP HỒ 

CHÍ 

MINH 

Quận Bình Tân Phường Bình Hưng Hoà Đường Phạm Đăng Giảng, Khu phố 2 29/4/2021  

Quận 3 Phường 13 Hẻm 359 Lê Văn Sỹ 01/5/2021  

9 
ĐỒNG 

NAI 
TP Long Khánh Phường Xuân Thanh Đường Ngô Quyền 03/5/2021  

10 
BẮC 

NINH 

Huyện Lương Tài Xã An Thịnh 
Thôn Thanh Lâm 25/4/2021  

Thôn Cường Tráng 25/4/2021  

Thị xã Từ Sơn Phường Châu Khê 
Xóm 5 Khu phố Đa Hội 02/5/2021  

Xóm 6 Khu phố Đa Hội 02/5/2021  

Huyện Tiên Du Xã Hiên Vân Thôn Kiều 06/5/2021  

Huyện Thuận 

Thành 
Xã Mão Điền  27/4/2021  

TP Bắc Ninh Phường Vân Dương Khu Vân Trại 04/5/2021  

11 
THÁI 

BÌNH 

TP Thái Bình Phường Quang Trung Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 04/5/2021  

Huyện Kiến 

Xương 
Xã Bình Minh Thôn Hoàng Xá 04/5/2021  

12 
TP HẢI 

PHÒNG 
Huyện An Dương Xã An Đồng Đường An Dương Vương 1 29/4/2021  

13 
LẠNG 

SƠN 

TP Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng Bệnh viện Phổi Lạng Sơn 05/5/2021  

Huyện Minh Hoà Huyện Hữu Lũng Thôn Chim 29/4/2021  

14 
HẢI 

DƯƠNG 
Huyện Tứ Kỳ Thị trấn Tứ Kỳ Khu An Nhân Đông 29/4/2021  

15 LÀO CAI Thị xã Sa Pa Phường Cầu Mây Khách sạn Pao' Sa Pa 30/4/2021  

16 
QUÃNG 

NGÃI 
TP Quảng Ngãi Tịnh Kỳ Thôn An Vĩnh 30/4/2021  

17 HÀ TĨNH Huyện Thạch Hà 
Xã Việt Tiến Thôn Việt Yên 01/5/2021  

Xã Tượng Sơn Thôn Sâm Lộc 29/4/2021  
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TT TỈNH HUYỆN XÃ 
THÔN 

(hoặc khu vực phong tỏa) 

Thời gian kiểm soát 

Bắt đầu Kết thúc 

18 
THANH 

HOÁ 
TP Thanh Hoá Phường Đông Vệ Khu chung cư Đông Phát 29/4/2021  

19 
NAM 

ĐỊNH 
Huyện Trực Ninh TT Cỗ Lễ Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh 02/5/2021  

20 PHÚ THỌ TP Việt Trì 
Xã Thuỵ Vân Khu phân xưởng công ty TNHH Công nghệ Namuga 02/5/2021  

Xã Kim Đức Khu 10, Khu 2 02/5/2021  

21 
ĐIỆN 

BIÊN 
TP Điện Biên Phủ Phường Nam Thanh  29/4/2021  

22 NGHỆ AN Thị xã Hoàng Mai 
Xã Quỳnh Lập Thôn Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân hải, Tân Thành, Sơn Long 29/4/2021  

Phường Quỳnh Thiện Bệnh viện Phong da liễu T.Ư Quỳnh Lập 29/4/2021 07/5/2021 

23 ĐĂK LĂK TP Buôn Mê Thuột Phường Tân Thành Đường Mai Hắc Đế 06/5/2021  

24 TT HUẾ Huyện Phong Điền 

Xã Phong Hoà  05/5/2021  

Xã Phong Thu  05/5/2021  

Thị trấn Phong Điền  05/5/2021  

25 
QUẢNG 

TRỊ 
Huyện Hải Lăng Xã Hải Chánh Thôn Mỹ Chánh 05/5/2021  

26 
BẮC 

GIANG 

Huyện Lục Nam Xã Bảo Sơn Thôn Hồ Sơn 03/5/2021  

Huyện Việt Yên Xã Vân Trung 
Công ty TNHH Shin young Việt Nam, Khu Công nghiệp 

Vân Trung  
03/5/2021  
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